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NGHỊ QUYẾT

Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP  ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài Chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

3. Mức chi:
a) Một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

b) Các mức chi khác chi cho công tác hòa giải ở cơ sở không được quy định trong Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và thay thế các quy định về mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở tại Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản mới. 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2015, tại kỳ họp thứ 15./.
	Nơi nhận:                                                                            

- UBTV Quốc hội, Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH và ĐBQH bầu ở tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, VP UBND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;

- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng




Phụ lục

Một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  
(Kèm theo Nghị quyết số      /2015/NQ-HĐND ngày      tháng 4  năm 2015 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)  


	Số TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi (1.000đ)
	Ghi chú

	I
	Hỗ trợ cho tổ hòa giải
	
	
	

	1
	Hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải)
	Tổ/ tháng
	100
	

	2
	Bồi dưỡng cho thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên
	Người/ buổi
	70
	

	3
	Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên
	Người/ buổi
	10
	

	II
	Hỗ trợ cho hòa giải viên
	
	
	

	1


	Thù lao cho hòa giải viên
	Vụ, việc/ tổ
	200
	Đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải

	2
	Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở (bao gồm cả trường hợp hòa giải viên bị tai nạn được cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc trước khi chết)
	
	
	Áp dụng Luật Bảo hiểm y tế

	a
	Có tham gia bảo hiểm y tế
	
	Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
	

	b
	Không tham gia bảo hiểm y tế
	
	Bằng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế
	

	3
	Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút
	
	
	Áp dụng theo Điều 4 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09/07/2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế

	4
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở
	
	Bằng 05 tháng lương cơ sở
	

	III
	Chi biên soạn, biên dịch tài liệu  hòa giải ở cơ sở
	
	
	

	1
	Chi biên soạn
	
	
	

	a
	Bài giảng, sách, đặc san, tài liệu chuyên đề pháp luật, tài liệu tham khảo, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở
	Trang
	Theo mức đối với ngành đào tạo đại học, cao đẳng 
	Áp dụng theo Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính

	b
	Sách, tài liệu hệ thống hóa các văn bản pháp luật
	Trang
	Theo mức đối với ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 
	

	2
	Chi biên dịch các tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở sang tiếng dân tộc thiểu số, sang tiếng nước ngoài và ngược lại
	
	
	Áp dụng theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài Chính

	a
	Từ tiếng Anh hoặc tiếng của một nước thuộc EU sang tiếng Việt
	Trang 
	120
	Tính theo trang chuẩn 350 từ

	b
	Từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tiếng của một nước thuộc EU
	Trang 
	150
	Tính theo trang chuẩn 350 từ

	c
	Một số ngôn ngữ không phổ thông
	Trang 
	Tăng thêm 30% mức chi tại điểm a, b của mục này
	Tính theo trang chuẩn 350 từ

	IV
	Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông về công tác hòa giải ở cơ sở trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở
	
	
	Áp dụng theo Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

	V
	Chi tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
	
	
	

	VI
	Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá về công tác hòa giải ở cơ sở
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